
ĐVT: Đồng

STT Đơn vị
Kinh phí

 năm 2023

Kinh phí 

năm 2024
Tổng cộng Ghi chú

Tổng cộng 275.400.000 275.400.000 550.800.000

I Cấp Tiểu học 118.800.000 118.800.000 237.600.000

1 Trường TH số 1 Thị trấn Châu Ổ 5.400.000 5.400.000 10.800.000

2 Trường TH số 2 Thị trấn Châu Ổ 5.400.000 5.400.000 10.800.000

3 Trường TH Bình Trung 5.400.000 5.400.000 10.800.000

4 Trường TH số 1 Bình Nguyên 5.400.000 5.400.000 10.800.000

5 Trường TH số 2 Bình Nguyên 5.400.000 5.400.000 10.800.000

6 Trường TH Bình Chánh 5.400.000 5.400.000 10.800.000

7 Trường TH số 1 Bình Thạnh 5.400.000 5.400.000 10.800.000

8 Trường TH số 2 Bình Thạnh 5.400.000 5.400.000 10.800.000

9 Trường TH Bình Đông 5.400.000 5.400.000 10.800.000

10 Trường TH Bình Thuận 5.400.000 5.400.000 10.800.000

11 Trường TH Bình Trị 5.400.000 5.400.000 10.800.000

12 Trường TH số 1 Bình Hải 5.400.000 5.400.000 10.800.000

13 Trường TH số 2 Bình Hải 5.400.000 5.400.000 10.800.000

14 Trường TH số 1 Bình Châu 5.400.000 5.400.000 10.800.000

15 Trường TH số 2 Bình Châu 5.400.000 5.400.000 10.800.000

16 Trường TH Bình Thanh 5.400.000 5.400.000 10.800.000

17 Trường TH Bình Hiệp 5.400.000 5.400.000 10.800.000

18 Trường TH Bình Long 5.400.000 5.400.000 10.800.000

19 Trường TH Bình Mỹ 5.400.000 5.400.000 10.800.000

20 Trường TH số 1 Bình Minh 5.400.000 5.400.000 10.800.000

21 Trường TH số 2 Bình Minh 5.400.000 5.400.000 10.800.000

22 Trường TH Bình Dương 5.400.000 5.400.000 10.800.000

II Cấp Trung học cơ sở 156.600.000 156.600.000 313.200.000

1 Trường THCS Thị trấn Châu Ổ 5.400.000 5.400.000 10.800.000

2 Trường THCS Bình Trung 5.400.000 5.400.000 10.800.000

3 Trường THCS Bình Nguyên 5.400.000 5.400.000 10.800.000

4 Trường THCS Bình Chánh 5.400.000 5.400.000 10.800.000

5 Trường THCS Bình Thạnh 5.400.000 5.400.000 10.800.000

6 Trường THCS Bình Đông 5.400.000 5.400.000 10.800.000

7 Trường THCS Bình Thuận 5.400.000 5.400.000 10.800.000

8 Trường THCS Bình Trị 5.400.000 5.400.000 10.800.000

9 Trường THCS Bình Hải 5.400.000 5.400.000 10.800.000

10 Trường TH và THCS Bình Hòa 10.800.000 10.800.000 21.600.000
Trường liên cấp 

chọn 2 bộ sách

11 Trường TH và THCS Bình Tân Phú 10.800.000 10.800.000 21.600.000
Trường liên cấp 

chọn 2 bộ sách

12 Trường THCS Bình Châu 5.400.000 5.400.000 10.800.000

13 Trường THCS Bình Thanh 5.400.000 5.400.000 10.800.000

14 Trường THCS Bình Hiệp 5.400.000 5.400.000 10.800.000

15 Trường THCS Bình Long 5.400.000 5.400.000 10.800.000
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16 Trường TH và THCS Bình Chương 10.800.000 10.800.000 21.600.000
Trường liên cấp 

chọn 2 bộ sách

17 Trường THCS Bình Mỹ 5.400.000 5.400.000 10.800.000

18 Trường THCS Bình Minh 5.400.000 5.400.000 10.800.000

19 Trường TH và THCS Bình An 10.800.000 10.800.000 21.600.000
Trường liên cấp 

chọn 2 bộ sách

20 Trường TH và THCS Bình Khương 10.800.000 10.800.000 21.600.000
Trường liên cấp 

chọn 2 bộ sách

21 Trường THCS Bình Dương 5.400.000 5.400.000 10.800.000

22 Trường TH và THCS Bình Phước 10.800.000 10.800.000 21.600.000
Trường liên cấp 

chọn 2 bộ sách

23 Trường THCS Nguyễn Tự Tân 5.400.000 5.400.000 10.800.000
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